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BÁO CÁO 
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÁ NHÂN NĂM 2016
Họ và tên:

Phòng:

1) Kết quả nghiên cứu:

a) Các bài báo, sách đã in ra trong năm 2016 (gửi kèm theo bản sao toàn văn bài báo) :

1. ………………
2. ………………

      b) Các bài báo, sách đã xuất bản trước 2016 nhưng chưa được thống kê ở các năm trước (gửi kèm theo bản sao toàn văn bài báo):

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
c) Các bài báo đã được nhận đăng:

1. …………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………….
 d) Tiền ấn phẩm, báo cáo hội nghị khoa học:

1. …………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………..
2) Các hoạt động khoa học khác (đề tài, ứng dụng toán học, hội nghị, hội thảo,..)

1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
3) Công tác đào tạo: 

1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
4) Công tác nước ngoài:

1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
5) Công tác khác:

a) Chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước (tốt, trung bình, kém - nếu cần ghi rõ chi tiết): ……………………………………………………………………….
b) Kỷ luật lao động: trực phòng, tham gia bài giảng, xêmina (tốt, khá, trung bình, kém - nếu cần ghi rõ chi tiết):………………………………………………………………………..
c) Tham gia công tác chung của Viện: …………………………………………………
6) Tự đánh giá các danh hiệu thi đua, khen thưởng (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp VHLKH&CNVN, Giấy khen cấp cơ sở, Giấy khen cấp VHLKH&CNVN, kỷ niệm chương VHLKH&CNVN) :…………………………………………………………………….
7) Có nộp báo báo điểm B hay không:  Có


Không

8) Thông tin chi tiết của các công bố báo cáo hội nghị, văn bản sở hữu trí tuệ, sách chuyên khảo, giáo trình để đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ kinh phí .
	a. Công bố khoa học

	Số TT
	Tên bài báo khoa học
	Tên  tác giả (ghi đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)
	Tên tạp chí, 
kỷ yếu (ghi cả số ISSN của tạp chí, kỷ yếu)
	Tập
	Số
	Trang
	Năm công bố

	I. Bài báo trên tạp chí quốc tế 
	 

	1. Tạp chí thuộc danh sách SCI: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)  
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)   

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tạp chí Qcủa Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục Scopus: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E, nhưng có mã chuẩn ISSN: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Bài báo trên tạp chí quốc gia 
	 

	1. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN không thuộc danh mục Scopus:(gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN: (chỉ cần thống kê không cần chụp bài toàn văn)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Văn bằng sở hữu trí tuệ

- Chỉ thống kê các kết quả đã được công nhận, không thống kê các kết quả mới được nhận hồ sơ đăng ký.

- Gửi bản sao các Bằng phát minh sáng chế, Chứng nhận giải pháp hữu ích. 

	Số TT
	Tên bằng, giấy chứng nhận
	Tên tác giả
	Loại hình
	Được cấp bằng SHTT

	
	
	
	Sáng chế
	GPHI
	Nhãn hiệu HH
	Kiểu dáng công nghiệp
	Cơ quan cấp
	Ngày cấp
	Số bằng,  giấy C/N

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Sách chuyên khảo, giáo trình
(Chỉ thống kê sách chuyên khảo, giáo trình không thống kê sách phổ biến kiến thức, sách thuộc lĩnh vực  khác với chuyên môn của Viện)

	Số TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số trang

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 








Hà Nội, ngày     tháng      năm2016 
                                                                                       Người báo cáo

Đánh giá bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng của phòng chuyên môn:







Hà Nội, ngày     tháng      năm 2016
                                                                                         Trưởng phòng
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